
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƢỢNG NUNG 

Số: 586/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thượng Nung, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

 

BÁO  CÁO 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10 năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

a) Về khiếu nại: tình hình khiếu nại trên địa bàn không có, Trong thời kỳ 

báo cáo không có có đơn khiếu nại. 

b) Về tố cáo: Trong thời kỳ báo cáo, trên địa bàn không có đơn tố cáo hoặc 

các tin tố cáo. 

2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo 

An ninh chính trị, trật tự an toàn được đảm bảo và giữ vững. UBND xã đã 

kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người dân nên trong thời kỳ 

báo cáo không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01/TCD, 02/TCD) 

a) Kết quả tiếp công dân 

Tổng số lượt tiếp, số người được tiếp: 0 người; số vụ việc: 0 tiếp lần đầu; 

số đoàn đông người được tiếp: không có. 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc); 

+ Khiếu nại: không có; 

+ Tố cáo: 0; 

+ Phản ánh, kiến nghị: 0 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết; 

+ Thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 0; 

+ Không thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 0. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 

03/XLD, 04/XLD) 

a) Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận trong kỳ: 01 đơn. 

- Số đơn đã xử lý/ Tổng số đơn tiếp nhận: 0; 

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 0. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: không có; 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0; 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 0; 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết; 
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+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 0; 

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: không có. 

c) Kết quả xử lý đơn 

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 0; 

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ) 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ) 

- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết không có 

- Tổng hợp quyết định giải quyết khiếu nại đã thu hồi cho Nhà nước, trả lại 

cho tập thể cá nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm, chuyển cơ quan điều tra: không 

có. 

- Phân tích kết quả giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại lần đầu, lần 2, 

việc chấp hành thời hạn giải quyết khiếu nại: không có; 

- Kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại: không có. 

b) Kết quả giải quyết tố cáo (03/KQGQ, 04/KQGQ) 

- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết không có; tỷ lệ giải quyết: 0%; 

- Tổng hợp kết luận nội dung tố cáo đã thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho 

tập thể cá nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm: không có. 

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: thực hiện giải quyết theo đúng 

quy định, người kiến nghị, phản ánh nhất trí và không có ý kiến, kiến nghị thêm, 

không có vụ việc kiến nghị, phản ánh vượt cấp. 

4. Bảo vệ ngƣời tố cáo: 0 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ƣu điểm 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính 

quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện để người dân thể hiện ý trí, 

nguyện vọng của mình trong các lĩnh vực của đời sống, qua đó, nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của nhân dân góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội; Sự vào cuộc của các cấp, các ngành và của người dân trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nên công tác phổ biến pháp luật đạt 

được những thành tích đáng kể. Cán bộ của xã đều có năng lực, trình độ. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Trình độ dân trí không đồng đều nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

3. Nguyên nhân 

Nguyên nhân khách quan: 99% là dân tộc thiểu số, diện tích đất canh tác ít 

do đó, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao. 

Nguyên nhân chủ quan: do người dân vì lợi ích kinh tế dẫn đến phát sinh 

các mâu thuẫn, do người dân không đăng ký quyền sử dụng đất, hoặc sử dụng 

đất không đúng mục đích.. 

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tiếp theo có chiều hướng tăng 

lên, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 



3 
 

KỲ TIẾP THEO 

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tôt chính sách của đảng, pháp 

luật của nhà nước. 

Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm 

nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận 

pháp luật. Tăng cường giao lưu về kinh tế - văn hóa. Nâng cao trình độ dân trí 

trong nhân dân. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị của công dân là kiêm nhiệm nên rất nhiều việc, về nghiệp 

vụ còn hạn chế do vậy khi thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.  

- Đề nghị cấp trên mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ của cán 

bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. 

Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

tháng 10 năm 2021 của UBND xã Thượng Nung./. 

Nơi nhận:  

- Thanh tra huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- Uỷ ban MTTQ xã; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Thị Mỹ Chải 
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Biểu số: 01/TCD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THƢỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơ

n vị 

Tổng số 

lƣợt 

tiếp 

Tổng số 

ngƣời 

đƣợc 

tiếp 

Tổng số 

vụ việc 

tiếp 

Tiếp thƣờng xuyên Tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trƣởng 

Số 

lƣ

ợt 

tiế

p 

Số 

ngƣ

ời 

đƣợ

c 

tiếp 

Số vụ việc 
Trong đó đoàn đông 

ngƣời 
Thủ trƣởng tiếp Ủy quyền tiếp 

Tiế

p 

lần 

đầ

u 

Tiế

p 

nhi

ều 

lần 

Số 

đo

àn 

đƣ

ợc 

tiế

p 

Số 

ngƣ

ời 

đƣợ

c 

tiếp 

Tiế

p 

lần 

đầ

u 

Tiế

p 

nhi

ều 

lần 

Số 

kỳ 

tiế

p 

Số 

lƣ

ợt 

tiế

p 

Số 

ngƣ

ời 

đƣợ

c 

tiếp 

Số vụ việc 
Trong đó đoàn đông 

ngƣời 

Số 

kỳ 

tiế

p 

Số 

lƣ

ợt 

tiế

p 

Số 

ngƣ

ời 

đƣợ

c 

tiếp 

Số vụ việc 
Trong đó đoàn đông 

ngƣời 

Tiế

p 

lần 

đầ

u 

Tiế

p 

nhi

ều 

lần 

Số 

đo

àn 

đƣ

ợc 

tiế

p 

Số 

ngƣ

ời 

đƣợ

c 

tiếp 

Tiế

p 

lần 

đầ

u 

Tiế

p 

nhi

ều 

lần 

Tiế

p 

lần 

đầ

u 

Tiế

p 

nhi

ều 

lần 

Số 

đo

àn 

đƣ

ợc 

tiế

p 

Số 

ngƣ

ời 

đƣợ

c 

tiếp 

Tiế

p 

lần 

đầ

u 

Tiế

p 

nhi

ều 

lần 

MS 
1=4+13

+22 

2=5+14

+23 

3=6+7+
15+ 

16+24+

25 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổ

ng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số: 02/TCD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN QUA TIẾP CÔNG DÂN 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơn 

vị 

Tổng số đơn 

nhận đƣợc 

qua tiếp công 

dân 

Tổng số vụ việc 

đƣợc tiếp 

Phân loại theo nội dung Phân loại theo thẩm quyền 
Số văn 

bản 

phúc 

đáp 

nhận 

đƣợc 

do 

chuyển 

đơn 

Ghi 

chú 

Khiếu nại Tố cáo 
Phản ánh, 

kiến nghị 

Thuộc 

thẩm 

quyền 

Không thuộc thẩm quyền 

Số 

đơn 

Số 

vụ 

việc 

Số 

đơn 

Số 

vụ 

việc 

Số 

đơn 

Số vụ 

việc 

Số 

đơn 

Số vụ 

việc 

Số 

đơn 

Số vụ việc 

Tổng 
Hƣớng 

dẫn 

Chuyển 

đơn 

Đôn 

đốc 

giải 

quyết 

MS 1=3+5+7=9+11 2=4+6+8=10+12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Biểu số: 01/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơn 

vị 

Tổng số 

đơn 

Kỳ trƣớc 

chuyển sang 

Tiếp nhận 

trong kỳ 

Số 

đơ

n 

đã 

xử 

lý 

Đủ điều kiện xử 

lý 

Phân loại 

đơn theo nội 

dung 

Phân loại đơn theo 

tình trạng giải 

quyết 

Kết quả xử lý đơn 
Số 

văn 

bản 

phúc 

đáp 

nhận 

đƣợc 

do 

chuyể

n đơn 

Đơn 

có 

nhiề

u 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

một 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

khá

c 

Đơn 

có 

nhiề

u 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

một 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

khá

c 

Số đơn 

Số 

vụ 

việ

c 

Khiế

u nại 

Tố 

cá

o 

Kiế

n 

nghị

, 

phả

n 

ánh 

Đã giải 

quyết 

Đan

g 

giải 

quyế

t 

Chƣ

a 

giải 

quyế

t 

Đơn thuộc thẩm 

quyền 

Đơn không thuộc thẩm 

quyền 

Lầ

n 

đầ

u 

Nhiề

u lần 
Tổng số 

Khiế

u nại 

Tố 

cá

o 

Kiế

n 

nghị

, 

phả

n 

ánh 

Tổng số 
Hƣớn

g dẫn 

Chuyể

n đơn 

Đôn 

đốc 

giải 

quyế

t 

MS 
1=2+3+...

+7 
2 3 4 5 6 7 8 

9=11+12+13 

=14+15+16+

17 =18+22 

10 11 12 13 14 15 16 17 

18 = 

19+20+2

1 

19 20 21 

22 = 

23+24+2

5 

23 24 25 26 

  0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  

Tổn

g 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
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Biểu số: 02/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơn 

vị 

Tổng 

số đơn 

Đơn kỳ 

trƣớc 

chuyển 

sang 

Đơn tiếp 

nhận đơn 

trong kỳ 

Đơn đã xử lý 
Đủ điều kiện xử 

lý 
Phân loại vụ việc theo nội dung 

Phân loại vụ việc 

theo tình trạng giải 

quyết 

Kết quả xử lý 

Số 

văn 

bản 

phúc 

đáp 

nhận 

đƣợc 

do 

chuyể

n đơn 

Đơn 

có 

nhiề

u 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

một 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

có 

nhiề

u 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

một 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Tổng 

đơn 

kỳ 

trƣớc 

chuyể

n 

sang 

Đơn 

tiếp 

nhậ

n 

tron

g kỳ 

Số 

đơ

n 

Số vụ việc 

Lĩnh vực hành 

chính 

Lĩn

h 

vực 

tƣ 

phá

p 

Lĩnh 

vực 

Đản

g, 

đoàn 

thể 

Lĩn

h 

vực 

khá

c 

Đã giải 

quyết 

Đan

g 

giải 

quyế

t 

Chƣ

a 

giải 

quyế

t 

Vụ việc thuộc 

thẩm quyền 

Vụ việc không thuộc 

thẩm quyền 

Tổn

g 

Chế 

độ, 

chín

h 

sách 

Đấ

t 

đai

, 

nh

à 

cử

a 

Khá

c 

Lầ

n 

đầ

u 

Lầ

n 2 

Đã 

có 

bả

n 

án 

củ

a 

tòa 

Tổng 

Lầ

n 

đầ

u 

Lầ

n 2 
Tổng 

Hƣớn

g dẫn 

Chuyể

n đơn 

Đôn 

đốc 

giải 

quyế

t 

MS 
1=2+..+

5 
2 3 4 5 

6=7+

8 
7 8 9 

10=11+15+16 

+17=18+…+2

2= 23+26 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23=24+2

5 
24 25 

26 = 

27+ 

28+2

9 

27 28 29 30 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tổn

g 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Biểu số: 03/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đ

ơn 

vị 

Tổn

g số 

đơn 

Đơn kỳ trƣớc 

chuyển sang 

Đơn tiếp nhận 

đơn trong kỳ 
Đơn đã xử lý 

Đủ điều kiện 

xử lý 
Phân loại vụ việc theo nội dung 

Phân loại vụ việc 

theo tình trạng giải 

quyết 

Kết quả xử lý 

Số 

văn 

bản 

ph

úc 

đáp 

nhậ

n 

đƣ

ợc 

do 

chu

yển 

đơ

n 

Đơ

n 

có 

nh

iều 

ng

ƣờ

i 

đứ

ng 

tê

n 

Đơ

n 

m

ột 

ng

ƣờ

i 

đứ

ng 

tê

n 

Đ

ơ

n 

k

há

c 

Đơ

n 

có 

nh

iều 

ng

ƣờ

i 

đứ

ng 

tê

n 

Đơ

n 

m

ột 

ng

ƣờ

i 

đứ

ng 

tê

n 

Đ

ơ

n 

k

há

c 

Tổ

ng 

Đơ

n 

kỳ 

trƣ

ớc 

chu

yển 

san

g 

Đ

ơn 

tiế

p 

nh

ận 

tr

on

g 

kỳ 

S

ố 

đ

ơ

n 

Số vụ 

việc 

Lĩnh vực hành chính 

Th

am 

nh

ũn

g 

Lĩ

nh 

vự

c 

T

ƣ 

ph

áp 

Lĩ

nh 

vự

c 

Đả

ng, 

đo

àn 

thể 

Lĩ

n

h 

v

ực 

k

há

c 

Ch

ƣa 

giả

i 

qu

yết

, 

tro

ng 

hạ

n 

Đa

ng 

gi

ải 

qu

yế

t 

Tố cáo 

tiếp 

Vụ việc 

thuộc thẩm 

quyền 

Vụ việc không thuộc 

thẩm quyền 

Tổ

ng 

cộ

ng 

C

hế 

độ

, 

ch

ín

h 

sá

ch 

Đ

ất 

đ

ai

, 

n

h

à 

c

ử

a 

C

ôn

g 

ch

ức

, 

cô

ng 

vụ 

K

há

c 

Q

uá 

th

ời 

hạ

n 

ch

ƣa 

gi

ải 

qu

yế

t 

Đã 

có 

kế

t 

lu

ận 

gi

ải 

qu

yế

t 

Tổ

ng 

số 

T

ố 

c

á

o 

lầ

n 

đ

ầ

u 

T

ố 

c

á

o 

ti

ế

p 

Tổ

ng 

số 

Hƣ

ớn

g 

dẫ

n 

Ch

uyể

n 

đơn 

Đô

n 

đố

c 

gi

ải 

qu

yế

t 

M

S 

1=2
+...+

7 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 

12=13+1

8+...+21= 

22+...+25
=26+29 

13 14 
1

5 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 

= 
27

+2

8 

2

7 

2

8 

29=

30+ 

31+
32 

30 31 32 33 

  0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0  

Tổ

ng 
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Biểu số: 04/XLD 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơn 

vị 

Tổng số 

đơn 

Đơn kỳ trƣớc 

chuyển sang 

Đơn tiếp nhận 

đơn trong kỳ 
Đã xử lý trong kỳ 

Đủ điều 

kiện xử lý 

Phân loại vụ việc 

theo nội dung 

Phân loại vụ 

việc theo tình 

trạng giải 

quyết 

Kết quả xử lý Số 

văn 

bản 

phúc 

đáp 

nhận 

đƣợc 

do 

chuyể

n đơn 

Đơn 

có 

nhiề

u 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

một 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

khá

c 

Đơn 

có 

nhiề

u 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

một 

ngƣờ

i 

đứng 

tên 

Đơn 

khá

c 

Tổng 

số 

Đơn 

kỳ 

trƣớc 

chuyể

n sang 

Đơn 

tiếp 

nhậ

n 

tron

g kỳ 

Số 

đơ

n 

Số vụ 

việc 

Chế 

độ, 

chín

h 

sách 

Đấ

t 

đai 

Tƣ 

phá

p 

Khá

c 

Đã 

đƣợc 

giải 

quyế

t 

Đan

g 

giải 

quyế

t 

Chƣ

a 

đƣợc 

giải 

quyế

t 

Vụ 

việc 

thuộ

c 

thẩm 

quyề

n 

Vụ việc không thuộc 

thẩm quyền 

Tổng số 
Chuyể

n đơn 

Đôn 

đốc 

giải 

quyế

t 

MS 
1=2+..+

7 
2 3 4 5 6 7 

8=9+1

0 
9 10 11 

12=13+..

+ 

16=17+..

+ 

19=20+2

1 

13 14 15 16 17 18 19 20 
21=22+2

3 
22 23 24 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 

Tổn

g 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 



1 
 

Biểu số: 01/KQGQ 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơn 

vị 

Đơn khiếu nại thuộc 

thẩm quyền 

Tổng 

số vụ 

việc 

khiếu 

nại 

thuộc 

thẩm 

quyền 

Kết quả giải quyết Phân tích kết quả giải quyết (vụ việc) 

Tổng 

số 

Kỳ 

trƣớc 

chuyển 

sang 

Tiếp 

nhận 

trong 

kỳ 

Đã giải quyết 

Kiến nghị 

thu hồi 

cho NN 

Trả lại cho tổ chức, cá nhân 

Kiến nghị xử 

lý hành 

chính 

Chuyển cơ 

quan điều tra 
Giải quyết lần đầu 

Giải quyết 

lần 2 

Chấp hành 

thời hạn giải 

quyết 

Số vụ việc 

giải quyết 

bằng QĐ 

hành chính 

Số vụ 

việc 

rút 

đơn 

thông 

qua 

giải 

thích, 

thuyết 

phục 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m
2
) 

Tổ chức Cá nhân 

Số tổ 

chức 

đƣợc 

trả lại 

quyền 

lợi 

Số cá 

nhân 

đƣợc 

trả lại 

quyền 

lợi 

Tổng 

số 

ngƣời 

bị 

kiến 

nghị 

xử lý 

Trong 

đó số 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Số 

vụ 

Tổng 

số 

ngƣời 

Trong 

đó số 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Khiếu 

nại 

đúng 

Khiếu 

nại sai 

Khiếu 

nại 

đúng 

một 

phần 

Công 

nhận 

QĐ 

g/q 

lần 

đầu 

Hủy, 

sửa 

QĐ 

g/q 

lần 

đầu 

Đúng 

quy 

định 

Không 

đúng 

quy 

định 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m
2
) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m
2
) 

MS 1=2+3 2 3 4 5=20+..+24 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

 



2 
 

Biểu số: 02/KQGQ 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơn vị 

Tổng số 

quyết 

định phải 

thực hiện 

trong kỳ 

Số 

quyết 

định đã 

thực 

hiện 

xong 

Thu hồi cho nhà nƣớc Trả lại cho tổ chức, cá nhân 
Đã xử lý hành 

chính 
Đã khởi tố 

Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả 

Tổng số 

ngƣời 

bị xử lý 

Trong 

đó số 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Số vụ 
Số 

ngƣời 

Trong 

đó số 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m
2
) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m
2
) 

Tổ chức Cá nhân Tổ chức Cá nhân 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m
2
) 

Tiền 

(Trđ) 
Đất (m

2
) 

Tiền 

(Trđ) 
Đất (m

2
) 

Tiền 

(Trđ) 
Đất (m

2
) 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Biểu số: 03/KQGQ 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơn 

vị 

Đơn tố cáo thuộc 

thẩm quyền 

Tổng 

số vụ 

việc 

tố 

cáo 

thuộ

c 

thẩm 

quyề

n 

Tron

g đó 

số vụ 

việc 

tố 

cáo 

tiếp 

Kết quả giải quyết 
Phân tích kết quả giải quyết 

(vụ việc) 

Chấp hành 

thời hạn 

giải quyết 

Tổng 

số 

Kỳ 

trƣớc 

chuyể

n sang 

Tiếp 

nhậ

n 

tron

g kỳ 

Đã giải quyết 

Kiến 

nghị thu 

hồi cho 

NN 

Trả lại cho tổ 

chức, cá nhân 

Số tổ 

chức 

đƣợc 

trả 

lại 

quyề

n lợi 

Số cá 

nhân 

đƣợc 

trả 

lại 

quyề

n lợi 

Kiến nghị 

xử lý hành 

chính 

Chuyển cơ 

quan điều tra 

Tố 

cáo 

đún

g 

Tron

g đó 

tố 

cáo 

tiếp 

đúng 

Tố 

cá

o 

sai 

Tron

g đó 

tố 

cáo 

tiếp 

sai 

Tố 

cáo 

có 

đúng

, có 

sai 

Tron

g đó 

tố 

cáo 

tiếp 

có, có 

sai 

Đún

g 

quy 

định 

Khôn

g 

đúng 

quy 

định Tổng số 

Số 

vụ 

việ

c 

lần 

đầ

u 

Số vụ 

việc tố 

cáo tiếp 

Số 

vụ 

việc 

rút 

toàn 

bộ 

nội 

dun

g tố 

cáo 

Số vụ 

việc 

đình 

chỉ 

khôn

g do 

rút tố 

cáo 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

Tổ chức 
Cá 

nhân 

Số 

ngƣờ

i bị 

kiến 

nghị 

xử lý 

Tron

g đó 

số 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

S

ố 

v

ụ 

Số 

đối 

tƣợn

g 

Tron

g đó 

số 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

MS 
1=2+

3 
2 3 4 5 

6=7+..+10

= 

24+26+28

= 30+31 

7 
8=25+2

7 +29 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2

1 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổn

g 
                               

 

Biểu số: 04/KQGQ 



4 
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Số liệu tính từ ngày 10/9/2021 đến ngày 11/10/2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 586/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Thượng Nung) 

Đơn 

vị 

Tổn

g số 

kết 

luận 

phải 

thực 

hiện 

Số 

kết 

luận 

đi 

thự

c 

hiện 

xon

g 

Thu hồi cho Nhà 

nƣớc 
Trả lại cho tổ chức, cá nhân 

Đã xử lý hành 

chính 
Đã khởi tố 

Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả 

Tổn

g số 

tổ 

chức 

bị 

xử 

lý 

Tổn

g số 

cá 

nhâ

n bị 

xử 

lý 

Tron

g đó 

số 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

S

ố 

v

ụ 

Số 

đối 

tƣợn

g 

Tron

g đó 

số 

cán 

bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

Số tổ 

chức 

phải 

đƣợc 

trả 

lại 

quyề

n lợi 

Số cá 

nhân 

phải 

đƣợc 

trả 

lại 

quyề

n lợi 

Tổ chức Cá nhân Số tổ 

chức 

đã 

đƣợc 

trả 

lại 

quyề

n lợi 

Số cá 

nhân 

đã 

đƣợc 

trả 

lại 

quyề

n lợi 

Tổ chức Cá nhân 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

Tiền 

(Trđ

) 

Đất 

(m
2

) 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
2

2 
23 24 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổn

g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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